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KẾ HOẠCH 

 Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025 

  

Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 26/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động 

vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

năm 2025; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/7/2025 của UBND xã Quảng 

Ngọc về việc Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thuỷ sản và 

tiêm phòng vác xin gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Quảng Ngọc năm 2025. 

Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm; Ủy ban nhân xã Quảng Ngọc ban hành kế hoạch tiêm phòng 

vacxin cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2025 (Có phụ lục giao 

chỉ tiêu kèm theo) với các nội dung sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.1. Mục đích:  

- Chủ động ngăn chặn, phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc, 

gia cầm, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi 

phát triển bền vững, đảm bảo sức khỏe người dân và và phát triển kinh tế của xã.  

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018; Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật thú y; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp&PTNT (nay là Bộ 

Nông nghiệp và Môi Trường); Kế hoạch số 234/KH-UBND, ngày 26/11/2024 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa năm 2025.  

1.2. Yêu cầu: 

- Thực hiện nghiêm túc quy định của luật thú y, các văn bản thi hành luật, 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp 

và Môi Trường về công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm. Tổ chức triển 

khai phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ 

xã đến thôn. 

- Tiêm vác xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ 

động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với dịch bệnh.  

- Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng; đảm 

bảo công tác tiêm phòng nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật.  

- Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ các loại vác xin, vật tư, 

dụng cụ. Lực lượng tham gia tiêm phòng phải được tập huấn kỹ thuật đầy 

đủ, đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định. 
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- Thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát sau khi tiêm phòng; lập sổ sách 

để ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng. Có biện pháp xử lý kịp thời 

các trường hợp phản ứng sau khi tiêm.  

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình thực hiện tiêm 

phòng. 

- Đối với đàn lợn, tổ chức rà soát, phân loại các trang trại, nông hộ chăn 

nuôi có số lượng lợn lớn và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để xây dựng phương án 

tiêm phòng đảm bảo phù hợp, tránh lây lan dịch bệnh.  

- Người trực tiếp tham gia tiêm phòng cần có chuyên môn về thú y hoặc 

được tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật tiêm phòng; thực 

hiện tốt các yêu cầu về an toàn sinh học để đảm bảo chất lượng tiêm phòng và 

giảm thiểu nguy cơ làm dịch bệnh lây lan.  

II. THỜI GIAN TIÊM PHÒNG 

Từ ngày 25 tháng 9 năm 2025 đến ngày 15 tháng 10 năm 2025. 

1. Đợt chính 

- Từ ngày 15/9/2025 đến ngày 25/9/2025: Xây dựng Kế hoạch, tổ chức 

thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, thôn về đối tượng bắt 

buộc phải tiêm phòng, thời gian tiêm phòng, các quy định về công tác tiêm phòng 

để người chăn nuôi biết, chấp hành nghiêm việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm. 

- Từ ngày 25/9/2025 đến ngày 07/10/2025: Triển khai tiêm phòng cho đàn 

trâu, bò, dê, lợn, chó, mèo và gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) trên địa bàn toàn xã. 

- Đối với đàn trâu bò: Do đặc tính của vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò 

phải tiêm trước 07 ngày hoặc sau 07 ngày tiêm các loại vắc xin khác nên đề nghị 

các thôn căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức tiêm phòng cho phù hợp. 

- Từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2025: Thực hiện tiêm vét đối với các 

trường hợp còn lại. 

2. Tiêm phòng bổ sung 

- Các thôn thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho đàn vật nuôi 

chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng chính và số vật nuôi thuộc diện tiêm 

mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng (từ tháng 10 đến tháng 02 năm sau) để đảm bảo 

tỷ lệ tiêm phòng luôn ở mức cao nhằm đảm bảo miễn dịch đối với đàn vật nuôi 

trong toàn xã. 

- Giao cho cán bộ thú y hướng dẫn các hộ, trang trại thực hiện kê khai 

chăn nuôi, thông báo lịch tiêm bổ sung hằng tháng, giá các loại vắc xin để chỉ 

đạo và giám sát thực hiện.  

3.  Đối tượng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng 

3.1.  Đàn trâu, bò, dê 

Tiêm vắcxin phòng bệnh Tụ huyết trùng (THT), Viêm da nổi cục trâu, bò và 

Lở mồm long móng.  

3.2. Đàn lợn  

- Tiêm vắcxin phòng bệnh Dịch tả, THT trong toàn xã.  
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- Tiêm vắc xin LMLM cho đàn lợn nái, đực giống, lợn ở trại giống, trang trại; 

khi có dịch tiêm cho toàn bộ đàn gia súc mẫn cảm với bệnh trong vùng dịch, vùng bị 

uy hiếp. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh (PRRS) cho đàn lợn trong vùng có 

nguy cơ cao, vùng ổ dịch cũ, các trang trại, lợn nái, đực giống. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Lép tô, Phó thương hàn ở vùng có nguy cơ cao. 

- Đối với vắc xin phòng bệnh DTLCP thực hiện theo chỉ đạo hướng dẫn 

cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Môi Trường, Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi 

Trường tỉnh.  

3.3. Đàn chó, mèo:  

Tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó, mèo nuôi thuộc diện 

tiêm phòng. 

3.4. Đàn gia cầm 

- Tiêm vắc xin Newcastle, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng gia cầm cho đàn gia 

cầm trên địa bàn toàn xã.  

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm (A/H5N1, A/H5N6, A/H5N8..) cho 

đàn gia cầm ở vùng có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại gia cầm, cơ sở con 

giống và các trường hợp chỉ đạo đột xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi Trường 

trong các trường hợp cần thiết. 

3.5. Đối với các trang trại, cụm chăn nuôi lợn 

Các trang trại, cụm chăn nuôi lợn chủ động thực hiện tiêm phòng các loại 

vắc xin phòng bệnh theo quy định đảm bảo các điều kiện và yêu cầu sau: 

- Khi vắc xin đem về đến trang trại, gia trại cần phải thực hiện quy trình 

tiêu độc khử trùng ngay tại cổng trại toàn bộ phương tiện, thùng đựng vắc xin 

phải để ngoài, toàn bộ các hộp giấy đựng vắc xin phải được đốt, tiêu hủy; từng 

lọ vắc xin ra để lau sát trùng bằng cồn; sau đó thực hiện nhúng toàn bộ lọ vắc 

xin vào thùng hóa chất sát trùng đã được làm lạnh trong 5 phút, cuối cùng mới 

được đưa vào khu vực trại để bảo quản và sử dụng.  

- Ban chỉ đạo tiêm phòng xã phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 

Quảg Xương trước khi thực hiện tiêm phòng hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, 

các biện pháp an toàn sinh học cho các chủ trang trại, cán bộ kỹ thuật, công 

nhân của trang trại, cụm chăn nuôi. 

3.6. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 

- Thực hiện theo nguyên tắc vẫn ưu tiên thực hiện phương án khuyến 

khích các hộ chăn nuôi tự tiêm phòng cho đàn lợn của gia đình mình, cán bộ thú 

y hướng dẫn cách tiêm phòng, cung ứng vắc xin, dụng cụ, vật tư để  phục vụ 

tiêm phòng. Trong trường hợp các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã hướng dẫn nhưng vẫn 

không thể chủ động thực hiện tiêm phòng được thì các hộ chăn nuôi lợn này 

phải đăng ký và cam kết với UBND xã để được hỗ trợ tiêm phòng, khi tổ chức 

tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi này phải chú ý thực hiện nghiêm các biện pháp 

đảm bảo hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.  

- Các đoàn tổ chức tiêm phòng thực hiện đầy đủ quy định về phòng, 

chống dịch bệnh như mặc đầy đủ bảo hộ lao động, sát trùng trước khi ra, vào hộ 

chăn nuôi; thực hiện thay kim tiêm, xi lanh cho mỗi hộ chăn nuôi, tuyệt đối 
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không được sử dụng chung kim tiêm, xi lanh cho đàn lợn của các hộ khác nhau; 

xilanh, kim tiêm, dụng cụ tiêm phòng sau khi sử dụng phải được đun sôi ít nhất 

15 phút mới được sử dụng lại (không được sử dụng hóa chất để sát trùng). 

- Toàn bộ các thành viên trong tổ tiêm phòng phải thực hiện nghiêm yêu 

cầu an toàn sinh học trong công tác tiêm phòng, thực hiên đúng quy trình kỹ 

thuật tiêm phòng theo quy định. 

3.7. Đối với số lượng gia súc, gia cầm đã được các tổ chức, cá nhân, 

người chăn nuôi tự tổ chức tiêm phòng 

Các thôn thống kê số lượng gia súc, gia cầm đã được các tổ chức, cá nhân, hộ 

chăn nuôi trên địa bàn chủ động tiêm phòng (Có hóa đơn mua vác xin hoặc các hồ sơ 

chứng minh việc tự tiêm phòng) gửi về UBND xã qua (Phòng kinh tế) để được tính 

vào tỷ lệ tiêm phòng. 

Thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường cùng với các mũi 

tiêm phòng gia súc, gia cầm, chú trọng công tác tiêu độc khử trùng đối với nhân 

viên thực hiện công tác tiêm phòng nhằm không để lây nhiễm chéo dịch bệnh 

giữa các cơ sở chăn nuôi; khuyến khích người chăn nuôi tự tiêm phòng cho đàn 

vật nuôi. Thực hiện tổng vệ sinh cơ giới, tiêu độc khử trùng môi trường định kỳ 

hằng tuần tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc gia 

cầm, chợ có kinh doanh giai súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm trên địa 

bàn toàn xã để ngăn ngừa dịch bệnh. 

III. KINH PHÍ TIÊM PHÒNG 

Căn cứ vào Thông báo số 03/TB-TTDVNN ngày 08/9/2025 của Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp Quảng Xương về gia bán vác xin tiêm phòng cho đàn  

gia súc, gia cầm đợt 2/2025, UBND xã thông báo giá vắc xin tiêm phòng cho 

đàn gia súc, gia cầm cụ thể như sau: 

1. Thu tiềnvác xin tiêm phòng cho các đối tượng gia súc, gia cầm 

a/Giá vác xin tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo:  18.564 đồng/liều 

b/Đối với đàn lợn 

- Tiêm vắc xin tam liên Dịch tả lợn + Tụ huyết trùng + Phó thương hàn: 

9.736 đồng/liều. 

- Tiêm vác xin Dịch tả lợn Châu Phi AVAC 1 mũi: 64.678 đồng/liều. 

c/ Đối với đàn trâu, bò: 

- Tiêm vắc xin tụ huyết trùng: 8.930 đồng/liều.  

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (Thổ Nhĩ Kỳ): 40.310 

đồng/liều.  

- Tiêm vắc xin Lở mồm long móng AftoGen Oleo (type O): 24.138 

đồng/liều.  

d)  Đối với đàn gia cầm 

- Tiêm vác xin cúm gia cầm chủng Re-5: 936 đồng/liều.  

- Tiêm vác xin cúm gia cầm chủng Navet-Fluvac2: 987 đồng/liều. 

e) Giấy chứng nhận gia súc, gia cầm: 400 đồng/tờ. 

2. Trả công cho người đi tiêm và hỗ trợ thôn 

- Trả công cho người đi tiêm là 400.000đ/ngày (làm trọn ngày).  
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- Hỗ trợ cho các thành viên phục vụ công tác tiêm phòng ở thôn với mức 

200.000đ/người x 3người/thôn = 600.000đ. 

 

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm trên địa bàn xã Quảng Ngọc (theo QĐ số 436/QĐ-UBND ngày 

18/7/2025 của UBND xã Quảng Ngọc) 

- Được phân công phụ trách thôn: Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tiêm phòng; 

chỉ đạo thực hiện triệt để công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm theo 

phương pháp cuốn chiếu; các đội tiêm phòng phải tiêm xong từng điểm tiêm 

đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm xong mới được chuyển sang điểm tiêm khác, 

nếu kết quả chưa đạt chỉ tiêu phải tổ chức tiêm phòng lại.  

- Lập kế hoạch tiêm phòng hằng ngày và cả đợt. Thông báo kế hoạch tiêm 

phòng để các hộ chăn nuôi chủ động nhốt xích chó mèo, gia súc, gia cầm, đồng 

thời tổ chức dọn vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại khu chăn nuôi, nơi giết 

mổ, buôn súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã. 

- Phối hợp với Công an xã, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Quảng 

Xương xử phạt nghiêm các trường hợp chủ gia súc, gia cầm không chấp hành 

việc phòng bệnh bắt buộc cho vật nuôi bằng các loại vác xin tiêm phòng bắt 

buộc theo quy định của bộ nông nghiệp và Luật thú y theo quy định. 

5.2. Các tổ tiêm phòng 

Thành lập 04 tổ tiêm phòng tiến hành tiêm theo hình thức cuốn chiếu, đến 

từng hộ gia đình trong thôn tiêm tất cả các đối tượng gia súc, gia cầm của hộ chăn 

nuôi trong một lần. Thành phần tổ tiêm phòng gồm: Cán bộ chỉ đạo phụ trách địa 

bàn; cán bộ phòng kinh tế; cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ công; cán bộ thú y; 

cán bộ thôn và người đi tiêm phòng; cụ thể theo phụ lục (đính kèm). 

5.3. Các thôn  

-  Căn cứ vào Kế hoạch tiêm phòng của UBND xã và giao chỉ tiêu tiêm phòng 

đợt 2/2025 (Phụ lục chi tiết kèm theo), các Trưởng thôn tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 

+ Rà soát, thống kê tổng đàn, thu tiền mua vác xin của hộ nộp về UBND 

xã Quảng Ngọc qua (Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã).  

+ Lập danh sách các hộ chăn nuôi để lên kế hoạch tiêm phòng và yêu cầu ký 

cam kết tiêm phòng. Triển khai tiêm phòng đúng tiến độ, chỉ tiêu theo kế hoạch, 

đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch bệnh  

+ Bố trí lực lượng ở thôn và tham gia tổ chức tiêm phòng (Trưởng thôn; 

Bí thư chi bộ; An ninh thôn; Trưởng ban công tác MT thôn...), chịu trách nhiệm 

thống kê, ghi chép sổ sách, thu tiền, theo dõi cập nhật số liệu hằng ngày và báo 

cáo kết quả về UBND xã (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp. 

+ Thông báo trước cho chủ vật nuôi chủ động nhốt gia súc gia cầm và có 

trách nhiệm phải bắt, giữ gia súc, gia cầm để tiêm phòng.  
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- Đối với vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò căn cứ tình hình thực tế của thôn, 

chủ động xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò thuộc 

diện tiêm phòng, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% trâu, bò trong diện tiêm và đáp ứng yêu 

cầu phòng, chống dịch. Rà soát chính xác, triệt để đàn chó mèo để có các giải pháp, 

phương án tiêm phòng vắc xin dại để đảm bảo tiêm phòng đạt 100% diện tiêm. 

- Thôn trưởng các thôn chịu trách nhiệm trước Nhân dân trong thôn và 

trước chủ tịch UBND xã về kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm thấp, 

để dịch bệnh xảy ra làm thiệt hại đến kinh tế, sức khỏe của nhân dân. 

5.4. Phòng Kinh tế xã 

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tiêm 

phòng đợt 2 năm 2025; giao ban với các thôn để đánh giá tiến độ thực hiện và 

đưa ra các giải pháp tiếp theo. 

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đảm bảo kinh phí phục vụ tiêm 

phòng như tiền công, mua vật tư, đồ bảo hộ, hao phí vắc xin, thuốc điều trị dự 

phòng,... để nâng cao chất lượng và kết quả tiêm phòng. 

- Theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thôn thực hiện công tác tiêm 

phòng theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch, PCT UBND xã, vào 

16 giờ hàng ngày, tham mưu các biện pháp xử lý trách nhiệm đối với người 

đứng đầu ở những đơn vị có tỉ lệ tiêm phòng đạt thấp, không đảm bảo phòng 

dịch bệnh. 

5.5. Phòng Văn hóa- xã hội  

- Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tiêm phòng và lợi ích 

tiêm phòng qua hệ thống loa truyền thanh từ xã đến thôn và các đoàn thể nhân 

dân để người dân tích cực tự giác, chủ động tham gia tiêm phòng. 

- Tuyên truyền Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêm phòng và lợi ích 

của tiêm phòng trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn cho toàn thể Nhân dân 

hiểu rõ nhằm thực hiện các mục tiêu: 

+ Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là chấp 

hành Pháp luật về Thú y. 

+ Thực hiện tiêm phòng là bảo vệ sản xuất chăn nuôi, đảm bảo cho phát 

triển chăn nuôi bền vững. Tiêm phòng là trách nhiệm của chủ cơ sở chăn nuôi 

với công tác phòng, chống dịch của xã hội và trách nhiệm với cộng đồng. 

+ Không chấp hành việc tiêm phòng gia súc, gia cầm là vi phạm quy định 

phòng, chống dịch và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. 

- Đưa tin, biểu dương những thôn thực hiện tốt, tỷ lệ tiêm phòng đạt cao; 

đồng thời phản ánh những thôn chưa tích cực, triển khai chậm, tỷ lệ thấp, để xảy 

ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

5.6. Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

- Phối hợp với cán bộ được phân công chỉ đạo, thôn trưởng thống kê lại 

đàn chó mèo, gia súc, gia cầm của từng thôn đảm bảo chính xác. Tham mưu cho 

UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền khuyến cáo về tác dụng của tiêm 

phòng để nhân dân và chủ vật nuôi biết để thực hiện. Xây dựng lịch thời gian tổ 
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chức tiêm phòng vác xin hàng ngày và cả đợt; kế hoạch tiêm phòng bổ sung cho 

đàn GS, GC chưa được tiêm phòng trong đợt 2/2025. 

- Phối hợp với phòng kinh tế, trưởng các thôn theo dõi đàn gia súc, gia 

cầm trong và sau khi tiêm phòng để kịp thời xử lý can thiệp ngay khi bị phản 

ứng sau khi tiêm.  

- Kiểm tra hoá đơn mua và tiêm vác xin của hộ, các trang trại, gia trại 

chăn nuôi GS,GC và tổng hợp báo cáo số lượng GS,GC đã được tiêm phòng.  

- Tham mưu cho UBND xã để phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp Quảng Xương để xử lý nghiêm các trường hợp chủ nuôi chó, gia súc, gia 

cầm không thực hiện tiêm phòng theo quy định. 

- Cử người đến Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Quảng Xương nhận vắc 

xin, đồng thời bảo quản, cung ứng vác xin cho các tổ tiêm phòng. 

5.7. Đề nghị UBMTTQ xã 

Tích cực tuyên truyền, vận động Đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác 

tham gia công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch của UBND xã đề ra và kết thúc đúng thời gian 

quy định; không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn 

cho chăn nuôi phát triển, hạn chế thiệt hại về kinh tế và sức khỏe nhân dân. 

5.8. Các hộ chăn nuôi 

Đề nghị các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ động bắt nhốt đàn vật nuôi 

để đoàn tiêm phòng đến tiêm nhanh chóng, đạt kết quả và đảm bảo đúng tiến độ 

thời gian đã quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2025 của UBND xã Quảng 

Ngọc, đề nghị các phòng, ngành, đơn vị có liên quan, các thôn nghiêm túc triển 

khai thực hiện đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận:                                                                                                            
- Sở NN&MT tỉnh (b/c);                                                                                                     
- Chi cục chăn nuôi và thú y (b/c); 

- TTr HU, HĐND xã (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c); 

- UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã; 

- Các thành viên BCĐTP, PCDBĐV xã (theo QĐ  

số 436/QĐ-UBND ngày 18/7/2025); 

- Các phòng: Kinh tế, VH-XH xã; 

- Trung tâm DVNN Quảng Xương; 

- Trung tâm cung ứng dịch vụ công (T/h); 

- Bí thư; Trưởng các thôn (T/h); 

- Lưu: VT, KT.                                                                        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Bách 



Phụ lục 01: Lịch tiêm phòng và các thành viên tổ tiêm phòng  

gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025 
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND, ngày     /9/2025 của UBND xã Quảng Ngọc) 

TT Ngày tiêm Thôn 

Cán bộ chỉ đạo 

phụ trách địa 

bàn 

Cán bộ TT Cung 

ứng DVC phụ 

trách địa bàn 

Cán bộ thú y phụ 

trách địa bàn 

Cán bộ Phòng 

KT phụ trách 

địa bàn 

Ghi 

chú 

1 25/9/2025 

Sơn Trang Đỗ Thị Hồng Vương Huy Thắng 
Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Hợp Lực 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

2 26/9/2025 

Yên Hưng Đỗ Thị Hồng Vương Huy Thắng 
Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Én Giang 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

3 27/9/2025 

Kim Lâm 

Đồng 
Đỗ Thị Hồng Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Bình Danh 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

4 28/9/2025 

Bái Môn Đỗ Thị Hồng Vương Huy Thắng 
Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Phương Cơ 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

5 29/9/2025 

Quang 

Minh 
Đỗ Thị Hồng Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Linh Hưng 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

6 30/9/2025 

Ngọc Đới 
Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Hợp Gia 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

7 01/10/2025 
Ngọc Bình 

Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Kỳ Vỹ Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Hồ Trọng Thanh  

8 02/10/2025 
Ngọc Nhị 

Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Thắng Phú Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Hồ Trọng Thanh  

9 03/10/2025 

Phúc Tâm 
Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Xuân 

Thắng 
Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Hồ Trọng Thanh  

10 04/10/2025 
Văn Giáo 

Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Xuân Mọc Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Hồ Trọng Thanh  

11 05/10/2025 
Liên Sơn 

Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Bất Động Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Hồ Trọng Thanh  

12 06/10/2025 
Gia Đại Ngô Thị Hằng Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Lê Duy Đông  

Gia Yên Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Hồ Trọng Thanh  

13 07/10/2025 
Uy Bắc Ngô Thị Hằng Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Lê Duy Đông  

Uy Nam Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Hồ Trọng Thanh  
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Phụ lục 02: Giao chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025 
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND, ngày     /9/2025 của UBND xã Quảng Ngọc) 

 

TT Đơn vị (thôn) 

Đàn chó 
Đàn Trâu, 

bò 
Đàn Lợn Đàn Gia cầm 

Tổng 

đàn 

(con) 

Diện 

tiêm 

(con) 

Tổng 

đàn 

(con) 

Diện 

tiêm 

(con) 

Tổng 

đàn 

(con) 

Diện 

tiêm 

(con) 

Tổng 

đàn 

(con) 

Diện 

tiêm 

(con) 

1 Ngọc Đới 115 115 22 9 96   8000 4000 

2 Ngọc Bình 72 72 16 6 17   900 450 

3 Ngọc Nhị 80 80 40 16 440   1000 500 

4 Phúc Tâm 160 160 25 20 70   1500 750 

5 Văn Giáo 60 60 15 5 127   1300 650 

6 Liên Sơn 20 20 4 1 40   1600 800 

7 Kỳ Vỹ 125 125 32 25 545   3500 1750 

8 Thắng Phú 52 52 25 2 190   3500 1750 

9 Xuân Thắng 40 40 8 3 48   270 140 

10 Xuân Mọc 77 77 10 4 25   1200 600 

11 Bất Động 82 82 12 5 62   650 325 

12 Gia Đại 39 39 9 2 16   1300 650 

13 Gia Yên 110 110 12 5 22   1200 600 

14 Uy Bắc 53 53 4 1 127   3500 1750 

15 Uy Nam 38 38 6 2 38   800 400 

16 Hợp Lực 81 81 57 23 535   3722 1870 

17 Én Giang 96 96 21 8 1142   5500 2885 

18 Bình Danh 58 58 6 2 120   5200 2600 

19 Phương Cơ 25 25 7 3 50   1480 740 

20 Linh Hưng 135 135 25 10 174   1200 600 

21 Hợp Gia 50 50 4 1 18   600 300 

22 Sơn Trang 125 125 40 16 275   2700 1350 

23 Yên Hưng 68 68 14 6 484   455 230 

24 Kim Lâm Đồng 205 205 97 39 630   2217 1110 

25 Bái Môn 158 158 45 18 261   1900 950 

26 Quang Minh 157 157 45 18 539   4500 2250 

 Tổng 2.281 2.281 601 250 6.091   59.694 3.0000 
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